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13128004 Nguyễn Hoàng Hồng Ân DH13AV 8 7
2 13128002 Vũ Thụy Quỳnh Anh DH13AV 8.5 7.5
3 13128003 Phan Nguyễn Nhật ánh DH13AV 10 8.5
4 13128005 Nguyễn Văn Bão DH13AV 8 8
5 13128007 Nguyễn Thị Bé DH13AV 7 7
6 13128008 Trần Phương Bình DH13AV 8 7.5
7 13128011 Trần Thị Cẩm Châu DH13AV 7 7
8 13128009 Lê Thiên Minh Châu DH13AV 8 8
9 13128010 Nguyễn Lê Kim Châu DH13AV 8 7.5

10 13128012 Nguyễn Thị Kim Chung DH13AV 7.5 7
11 13128013 Dương Quốc Cường DH13AV 7.5 7
12 13128015 Trần Quốc Cường DH13AV 8 7
13 13128016 Lê Trần Ngọc Diễm DH13AV 7 7
14 13128017 Nguyễn Minh Diệp DH13AV 7 7
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14 13128017 Nguyễn Minh Diệp DH13AV 7 7
15 13128027 Nguyễn Thế Định DH13AV 7 7
16 13128020 Đinh Thị Dung DH13AV 8 7.5
17 13128024 Lê Thị Thùy Dung DH13AV 9.5 8
18 13128021 Hà Thị Kiều Dung DH13AV 7 7
19 13128022 Lâm Thị Phương Dung DH13AV 8 8
20 13128023 Lê Thị Phượng Dung DH13AV 8 8
21 13128028 Nguyễn Thị Hoàng Hà DH13AV 8 7.5
22 13128029 Nguyễn Thị Thái Hà DH13AV 7 7
23 13128030 Nguyễn Thị Thu Hà DH13AV 7 7
24 13128036 Huỳnh Hoàng Ng ọc Hân DH13AV 7 7.5
25 13116383 Nguyễn Thị Bích Hằng DH13NT 8 7.5
26 13128034 Nguyễn Thúy Hằng DH13AV 7.5 7.5
27 13128035 Trịnh Thị Thu Hằng DH13AV 8.5 8
28 13128033 Vũ Nguyễn Hồng Hạnh DH13AV 8 7
29 13128032 Trần Như Hảo DH13AV 7 7
30 13128040 Phạm Phạm Thu Hiền DH13AV 7.5 7.5
31 13128039 Nguyễn Thị Hiền DH13AV 7 7
32 13128041 Nguyễn Ngọc Hiếu DH13AV 7.5 7
33 13128042 Nguyễn Thị Lệ Hoa DH13AV 7.5 7.5
34 13128044 Phạm Thị Huệ DH13AV 7 7.5
35 13128047 Mai Thanh Hùng DH13AV 8 7.5



36 13128048 Đinh Ngọc Lan Hương DH13AV 7 7
37 13128050 Phan Thị Mỹ Hương DH13AV 9 8
38 13128049 Nguyễn Thị Thiên Hương DH13AV 9 8
39 13128051 Nguyễn Thị Thu Hường DH13AV 8.5 8
40 13128052 Trần Ngọc Hữu DH13AV 8 7.5
41 13128046 Nguyễn Thị Thu Huyền DH13AV 8 8
42 13128053 Bùi Duy Khang DH13AV 7 7
43 13128056 Lê Tuấn Bách Khoa DH13AV 8 7.5
44 13128057 Trần Phụng Kiều DH13AV 7 7.5
45 13128060 Phạm Ngọc ánh Kim DH13AV 8.5 8
46 13128058 Lưu Thị Hoàng Kim DH13AV 8.5 8
47 13128061 Nguyễn Thị Ngọc Lê DH13AV 7.5 7.5
48 13128064 Nguyễn Ngọc Linh DH13AV 7 7
49 13128063 Nguyễn Huỳnh Mỹ Linh DH13AV 8 7.5
50 13128066 Lê Thị Thùy Loan DH13AV 8 7.5
51 13128068 Lâm Phước Lộc DH13AV 5 5
52 13128069 Hồ Thị Bé Lý DH13AV 9 8
53 13128070 Quách ái Minh DH13AV 8.5 8
54 13128071 Đỗ Nguyễn Tuyết Nga DH13AV 8.5 8
55 13128073 Ngô Thị Bích Ngân DH13AV 8.5 8
56 13128074 Nguyễn Thị Kim Ngân DH13AV 7 756 13128074 Nguyễn Thị Kim Ngân DH13AV 7 7
57 13128075 Trần Thị Kim Ngân DH13AV 7.5 7.5
58 13128076 Dư Gia Nghi DH13AV 8 7.5
59 13128077 Lê Trọng Nghĩa DH13AV 7 7
60 13128079 Phan Như Ngọc DH13AV 9 8
61 13128084 Trương Thị Mỹ Nhân DH13AV 8 7.5
62 13128085 Ngô Quang Nhật DH13AV 7 7.5
63 13128086 Lê Thoại Nhi DH13AV 8 8
64 13128088 Lê Thị Nhí DH13AV 8 7.5
65 13128090 Ngô Trần Bảo Như DH13AV 7.5 7.5
66 13128092 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như DH13AV 7.5 7
67 13128089 Lê Thị Nhung DH13AV v v
68 13121114 Nguyễn Phạm Minh Nhựt DH13PT 9 8
69 13128093 Nguyễn Hoàng Oanh DH13AV 8 8
70 13128095 Mai Tấn Phát DH13AV 7.5 7
71 13128096 Nguyễn Thị Bích Phê DH13AV 8 7.5
72 13128098 Nguyễn Bùi Hồng Phúc DH13AV 6 7
73 13128099 Trần Ng Ngọc Hoàng Phụng DH13AV 7.5 7.5
74 13128100 Bùi Linh Phương DH13AV v v
75 13128103 Đinh Kim Phượng DH13AV 8 8
76 13128107 Trần Nguyễn Hoài Quốc DH13AV 7.5 7


